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BẢNG TỔNG HỢP 
MÔN HỌC THAY THẾ HAI MÔN THI TỐT NGHIỆP
CHO SV KHÓA 2008 VỀ TRƯỚC
(Ban hành theo thông báo số 477/TB-ĐHM ngày 30/05/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Tp. HCM)

	Stt
	Khoa/ Ngành
	Môn TN
	Môn đề nghị thay thế
	Mã môn học
	Số TC
	Diễn giải thời gian thực hiện, chấm điểm và thanh toán
	Ghi chú

	
NHÓM CÁC KHOA TỔ CHỨC MÔN HỌC THAY THẾ HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

	1
	Công nghệ TT
	
	
	
	
	
	

	
	· Tin học (ĐH)
	Môn 1
	Các vấn đề cơ sở KHMT
	ITEC4413
	4
	
	

	
	
	Môn 2
	Các kỹ năng lập trình chuyên sâu
	ITEC4414
	3
	
	

	
	· Tin học (CĐ)
	Môn 1
	Các vấn đề cơ sở KHMT
	ITEC3301
	3
	
	

	
	
	Môn 2
	Các kỹ năng lập trình chuyên sâu
	ITEC3302
	2
	
	

	
	· Hệ Thống TTQL
	Môn 1
	Các vấn đề cơ sở của HTTTQL
	MISY4401
	4
	
	

	
	
	Môn 2
	Kỹ năng lập trình Quản lý
	MISY4402
	3
	
	

	2
	Xây dựng và Điện
	
	
	
	
	
	

	
	· Xây dựng
	LV2101
 (Đồ án tốt nghiệp  Chuyên ngành Xây dựng)
	Thiết kế công trình
	CENG4799
	7
	
	

	
	· Công nghiệp
	LV2101 
(Đồ án tốt nghiệp  Chuyên ngành Công nghiệp)
	Đồ án tốt nghiệp Công nghiệp
	EENG4799
	7
	
	

	3
	TCNH
	
	
	
	
	
	

	
	· Hệ ĐH
	Môn 1 (LV9501)
	Quản lý danh mục đầu tư
	FINA3316
	3
	
	

	
	
	Môn 2 (LV9502)
	Thị trường tài chính phái sinh
	FINA3317
	3
	
	

	
	· Hệ CĐ
	Môn 1 (LV9401)
	Phân tích báo cáo tài chính
	FINA3312
	3
	
	

	
	
	Môn 2 (LV9402)
	Tài chính cá nhân
	FINA3311
	3
	
	

	4
	Kế toán Kiểm toán
	
	
	
	
	
	

	
	· Hệ ĐH
	Môn 1
	Kế toán ngân hàng
	
	3
	
	

	
	
	Môn 2
	Kế toán và lập báo cáo thuế
	
	3
	
	

	
	· Hệ CĐ
	Môn 1
	Phân tích báo cáo tài chính
	
	3
	
	

	
	
	Môn 2
	Kế toán và lập báo cáo thuế
	
	3
	
	

	5
	Kinh tế và Luật
	Môn 1 (LV4505)
	Kinh tế Nông nghiệp
	ECON4310
	3
	
	

	
	
	Môn 2 (LV4506)
	Kinh tế Đô thị
	ECON4302
	3
	
	

	6
	CT ĐTĐB
	
	
	
	
	
	

	
	· Ngành Kế toán
	
	Kế toán và lập báo cáo thuế
	ACCO3311
	3
	· SV chọn 2 trong số 5 môn học trong danh mục để thay thế học phần tốt nghiệp.
· SV nợ 1 môn TN sẽ học thay thế 1 môn trong danh mục. 
	

	
	
	
	Kế toán ngân hàng
	ACCO3306
	3
	
	

	
	
	
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	ACCO3308
	3
	
	

	
	
	
	Định giá doanh nghiệp
	ACCO4303
	3
	
	

	
	
	
	Thực hành kế toán mô phỏng
	ACCO3314
	3
	
	

	
	· Ngành TCNH
	
	Kinh doanh ngoại hối
	FINA3308
	3
	· SV chọn 2 trong số 5 môn học trong danh mục để thay thế học phần tốt nghiệp.
· SV nợ 1 môn TN sẽ học thay thế 1 môn trong danh mục.
	

	
	
	
	Kiểm toán căn bản
	ACCO3302
	3
	
	

	
	
	
	Kế toán quản trị
	ACCO4302
	3
	
	

	
	
	
	Quản lý danh mục đầu tư
	FINA3316
	3
	
	

	
	
	
	Quản trị rủi ro tài chính
	FINA3314
	3
	
	

	
	· Ngành QTKD
	
	Quản trị bán hàng
	BADM4303
	3
	· SV chọn 2 trong số 6 môn học trong danh mục để thay thế học phần tốt nghiệp.
· SV nợ 1 môn TN sẽ học thay thế 1 môn trong danh mục.
	

	
	
	
	Phát triển sản phẩm mới
	BADM4319
	3
	
	

	
	
	
	Chiến lược và chính sách giá
	BADM4318
	3
	
	

	
	
	
	Chiến lược marketing
	BADM4309
	3
	
	

	
	
	
	Trách nhiệm XH của doanh nghiệp
	BADM4320
	3
	
	

	
	
	
	Truyền thông marketing tích hợp
	BADM4302
	3
	
	

	7
	Ngoại ngữ
	
	
	
	
	
	

	
	· Tiếng Anh – (ĐH)
CN  PP Giảng dạy
	2 môn TN
	Nộp chứng chỉ TKT (3 phần) đạt cấp độ 3 (Band 3)
	
	
	Nếu SV rớt 1 trong 2 môn thi tốt nghiệp cũng phải nộp chứng chỉ thay thế.
	

	
	· Tiếng Anh – (ĐH)
CN Biên phiên dịch
	2 môn TN
	Nộp chứng chỉ TOEFL ITP 550, TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 5.5
Hoặc Kỳ thi chứng chỉ tương đương (do Trường ĐH Mở Tp. HCM tổ chức).
	
	
	Nếu SV rớt 1 trong 2 môn thi tốt nghiệp cũng phải nộp chứng chỉ thay thế.
	

	
	· Tiếng Anh – (ĐH)
CN Tiếng Anh thương mại
	2 môn TN
	Nộp chứng chỉ BEC Vantage
	
	
	Nếu SV rớt 1 trong 2 môn thi tốt nghiệp cũng phải nộp chứng chỉ thay thế.
	

	
	· Ngành Tiếng Anh – hệ Cao đẳng
	2 môn TN
	Nộp chứng chỉ TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 70 hoặc IELTS 5.0
Hoặc Kỳ thi chứng chỉ tương đương (do Trường ĐH Mở Tp.HCM tổ chức).
	
	
	Nếu SV rớt 1 trong 2 môn thi tốt nghiệp cũng phải nộp chứng chỉ thay thế.
	

	
	· Tiếng Anh –(VB2)
CN Tiếng Anh thương mại
	2 môn TN
	Nộp chứng chỉ BEC Vantage
	
	
	Nếu SV rớt 1 trong 2 môn thi tốt nghiệp cũng phải nộp chứng chỉ thay thế.
	

	
	· Tiếng Trung
	Môn 1
	Dịch khẩu ngữ 1
	
	2
	
	

	
	
	
	Dịch khẩu ngữ 2
	
	2
	
	

	
	
	
	Hoặc nộp Chứng chỉ HSK 5
	
	
	
	

	
	
	Môn 2
	Thư tín thương mại
	
	3
	
	

	
	· Tiếng Nhật
	Môn 1
	Khẩu ngữ tiếng Nhật
	
	2
	
	

	
	
	
	Kính ngữ tiếng Nhật
	
	2
	
	

	
	
	
	Hoặc nộp Chứng chỉ Nhật ngữ N2
	
	
	
	

	
	
	Môn 2
	Lý thuyết dịch
	
	2
	
	

	
	
	
	Dịch truyện Tiếng Nhật
	
	2
	
	

	Stt
	Khoa/ Ngành
	Môn TN
	Môn đề nghị thay thế
	Mã môn học
	Số TC
	Diễn giải thời gian thực hiện, chấm điểm và thanh toán
	Ghi chú

	
NHÓM CÁC KHOA TỔ CHỨC BÁOCÁO CHUYÊN ĐỀ/ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

	
8
	
Công nghệ sinh học
	Môn 1 (LV3071)
	
Báo cáo chuyên đề 1
	
	7
ĐVHT
	
· Áp dụng theo đề cương đã được BGH phê duyệt
	Áp dụng cho SV nợ MÔN 1

	
	
	Môn 2 (LV3082)
	
Báo cáo chuyên đề 2
	
	8
ĐVHT
	· 
	Áp dụng cho SV nợ MÔN 2

	9
	Quản trị kinh doanh
	
	
	
	
	
	

	
	· Đại học
· Cao đẳng
· Văn bằng 2
· Liên thông
	LV4501
LV4503
(Môn cơ sở ngành)
	Báo cáo chuyên đề 1
	
	
	· Áp dụng theo đề cương đã được BGH phê duyệt
	

	
	· 
	LV4502
LV4504
(Môn Chuyên ngành)
	Báo cáo chuyên đề 2
	
	
	
	

	
	· 
	LV4100
LV4150
(Khóa luận tốt nghiệp)
	Báo cáo chuyên đề 1
Báo cáo chuyên đề 2
	
	
	
	

	10
	XHH-CTXH-ĐNA 
	
	
	
	
	
	

	
	· Xã hội học
	2 môn TN
	Báo cáo học phần tốt nghiệp
	
	
	

· Áp dụng theo đề cương đã được BGH phê duyệt
	

	
	· Công tác xã hội
	
	
	
	
	
	

	
	· Đại học
	2 môn TN
	Báo cáo học phần tốt nghiệp
	
	
	
	

	
	· Cao đẳng
	2 môn TN
	Báo cáo học phần tốt nghiệp
	
	
	
	

	
	· Đông Nam Á học
	2 môn TN
	Báo cáo học phần tốt nghiệp
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